10

	BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

  Số:       /2023/TT-BNNPTNT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2023


         
 
THÔNG TƯ 
Hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp 
chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị 
sự nghiệp công lập ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực của vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các đơn vị sự nghiệp chuyên ngành nông nghiệp, phát triển nông thôn

a) Trung tâm khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư;

b) Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;

c) Ban quản lý rừng đặc dụng; Ban quản lý rừng phòng hộ; khu bảo tồn biển, khu bảo tồn tài nguyên nước nội địa; các Ban quản lý Dự án lâm nghiệp, nông nghiệp, thủy sản có đối tượng chủ yếu là động vật, thực vật, sinh vật; 
d) Các Trung tâm, Trạm, Trại: chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật, kiểm nghiệm thuốc thú y, kiểm tra vệ sinh thú y; bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu; giám định kiểm dịch thực vật; kiểm định và khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật; khảo kiểm nghiệm phân bón; khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định nuôi trồng thủy sản; Trung tâm giống hoặc thực nghiệm cây trồng, sản phẩm cây trồng; giống vật nuôi; thức ăn chăn nuôi; giống thủy sản, thức ăn thủy sản; Trung tâm/ Trạm quản lý chất lượng nông lâm thủy sản; Trung tâm dịch vụ nông nghiệp;

đ) Trung tâm đăng kiểm tàu cá; Ban quản lý cảng cá, bến cá; Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá; khu neo đậu tránh trú bão; Trung tâm thông tin thủy sản; Trung tâm thông tin kiểm ngư;
e) Các đoàn điều tra quy hoạch nông lâm nghiệp, thủy lợi; viện quy hoạch, điều tra thủy lợi, thủy sản, lâm nghiệp, nông nghiệp;

g) Các Trung tâm chính sách và kỹ thuật thủy lợi; phòng, chống thiên tai.

h) Hạt quản lý đê điều; Trạm Quản lý đê điều;
i) Đơn vị sự nghiệp có tên khác theo đặc thù của từng địa phương hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

2. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng; các Quỹ hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
3. Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn có thể căn cứ hướng dẫn của Thông tư này để áp dụng thực hiện.
Điều 3. Nguyên tắc xác định vị trí việc làm 

1. Phù hợp với nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.
2. Gắn với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, đảm bảo nguyên tắc một người có thể đảm nhiệm nhiều vị trí việc làm, nhưng một vị trí việc làm chỉ do một tổ chức, một người chủ trì và chịu trách nhiệm chính.

3. Mỗi vị trí việc làm có tên gọi, mô tả công việc, các mối quan hệ trong công việc, phạm vi quyền hạn, yêu cầu năng lực, sản phẩm và tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ.

4. Đảm bảo thống nhất, đồng bộ với các quy định của pháp luật chuyên ngành.

Điều 4. Căn cứ xác định vị trí việc làm 

Căn cứ xác định vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 5.  Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm 

1. Danh mục vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn được quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này. 

2. Danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn được quy định tại Phụ lục II kèm theo Thông tư này.

3. Hướng dẫn mô tả công việc của vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn được quy định tại Phụ lục III kèm theo Thông tư này.

4. Hướng dẫn mô tả công việc của vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn được quy định tại Phụ lục IV kèm theo Thông tư này.
5. Khung năng lực của vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn gồm: nhóm năng lực chung, nhóm năng lực chuyên môn và nhóm năng lực quản lý. Khung cấp độ xác định yêu cầu về năng lực của từng nhóm năng lực được quy định tại Phụ lục V kèm theo Thông tư này. 

Điều 6. Cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp

1. Cơ cấu cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được xác định trên cơ sở căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Bảo đảm cơ cấu hợp lý, trong đó số lượng người làm việc tại các vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung chiếm tỷ lệ tối thiểu 65% tổng số người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập.
3. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm quy định cụ thể cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý.
Điều 7. Tổ chức thực hiện

Trên cơ sở danh mục vị trí việc làm, hướng dẫn mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm được hướng dẫn tại Điều 5 và Điều 6, đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Điều 2 xây dựng Bản mô tả công việc và khung năng lực cụ thể đối với từng vị trí việc làm lãnh đạo quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại đơn vị mình, hoàn chỉnh Đề án vị trí việc làm hoặc Đề án điều chỉnh vị trí việc làm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật. 

Điều 8. Điều khoản chuyển tiếp

Đối với trường hợp viên chức đang giữ hạng chức danh nghề nghiệp viên chức cao hơn so với hạng chức danh nghề nghiệp theo yêu cầu của vị trí việc làm được quy định tại Thông tư này thì được bảo lưu cho đến khi có hướng dẫn về chế độ tiền lương mới theo quy định.
Điều 9. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng      năm 2023.
2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quy định tại Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hướng dẫn, giải quyết./.
 

	Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ;

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Công báo; website Chính phủ; cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật;

- Cổng thông tin điện tử Bộ NN&PTNT, 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ;

- Lưu: VT, TCCB.
	BỘ TRƯỞNG

Lê Minh Hoan

	
	


Phụ lục I

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ TRONG ĐƠN VỊ

 SỰ NGHIỆP NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1. Giám đốc Trung tâm/ Giám đốc Văn phòng SPS/ Trưởng Ban quản lý dự án (Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cấp 1 thuộc Bộ).

2. Phó Giám đốc Trung tâm/ Phó Giám đốc Văn phòng SPS/ Phó Trưởng Ban quản lý dự án (Cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cấp 1 thuộc Bộ).

3. Giám đốc Trung tâm vùng (Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cấp 2 thuộc Bộ).

4. Phó Giám đốc Trung tâm vùng (Cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cấp 2 thuộc Bộ).

5. Trưởng phòng/ Trưởng Văn phòng thường trực/ Giám đốc Ban Quản lý dự án (Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập cấp 1 thuộc Bộ).

6. Phó Trưởng phòng/ Phó Trưởng Văn phòng thường trực/ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án (Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập cấp 1 thuộc Bộ).

7. Trưởng phòng thuộc Trung tâm vùng (Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập cấp 2 thuộc Bộ).

8. Phó Trưởng phòng thuộc Trung tâm vùng (Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập cấp 2 thuộc Bộ).

9. Giám đốc Vườn Quốc gia/ Giám đốc Trung tâm (Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cấp 1 thuộc Cục thuộc Bộ).

10. Phó Giám đốc Vườn Quốc gia/ Phó Giám đốc Trung tâm (Cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cấp 1 thuộc Cục thuộc Bộ).

11. Giám đốc Trung tâm thuộc Vườn Quốc gia/ Giám đốc Trung tâm vùng (Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cấp 2 thuộc Cục thuộc Bộ).

12. Phó Giám đốc Trung tâm thuộc Vườn Quốc gia/ Phó Giám đốc Trung tâm vùng (Cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cấp 2 thuộc Cục thuộc Bộ).
13. Giám đốc Trung tâm thuộc Cục thuộc Bộ (Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cấp 1 thuộc Cục thuộc Bộ).

14. Phó Giám đốc Trung tâm thuộc Cục thuộc Bộ (Cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cấp 1 thuộc Cục thuộc Bộ).

15. Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập cấp 1 thuộc Cục thuộc Bộ.

16. Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập cấp 1 thuộc Cục thuộc Bộ.

17. Giám đốc Trung tâm vùng/Trạm trưởng và tương đương (Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cấp 2 thuộc Cục thuộc Bộ).

18. Phó Giám đốc Trung tâm vùng/Trạm trưởng và tương đương (Cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cấp 2 thuộc Cục thuộc Bộ).

19. Giám đốc Trung tâm/ Giám đốc Ban quản lý (Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cấp 1 thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh).

20. Phó Giám đốc Trung tâm/ Phó Giám đốc Ban quản lý (Cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cấp 1 thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh).

21. Trưởng phòng/ Đội trưởng/ Trạm trưởng/ Trại trưởng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập cấp 1 thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh.

22. Phó Trưởng phòng/ Phó Đội trưởng/ Phó Trạm trưởng/Phó Trại trưởng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập cấp 1 thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh.

23. Trạm trưởng/ Đội trưởng/ Giám đốc Trung tâm (Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cấp 1 thuộc Chi cục thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh).

24. Phó Trạm trưởng/ Phó Đội trưởng/ Phó Giám đốc Trung tâm (Cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cấp 1 thuộc Chi cục thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh).

25. Giám đốc Trung tâm/ Giám đốc Ban quản lý (Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện).

26. Phó Giám đốc Trung tâm/Phó Giám đốc Ban quản lý (Cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện).

27. Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện.

28. Phó trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện.

------------------------------------

Phụ lục II
DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
 CHUYÊN NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                         
(Kèm theo Thông tư số …. /2022/TT-BNNPTNT ngày …. /…/2022
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
	STT
	Tên vị trí việc làm
	Chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp
	Ghi chú

	1
	Vị trí Khuyến nông 
	Khuyến nông viên hạng I
	

	
	
	Khuyến nông viên hạng II
	

	
	
	Khuyến nông viên hạng III
	

	
	
	Kỹ thuật viên khuyến nông hạng IV
	

	2
	Vị trí Kiểm nghiệm cây trồng
	Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng I
	

	
	
	Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng II
	

	
	
	Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III
	

	
	
	Kỹ thuật viên kiểm nghiệm cây trồng hạng IV
	

	3
	Vị trí Bảo vệ thực vật
	Bảo vệ viên Bảo vệ thực vật hạng I
	

	
	
	Bảo vệ viên Bảo vệ thực vật hạng II
	

	
	
	Bảo vệ viên Bảo vệ thực vật hạng III
	

	
	
	Kỹ thuật viên bảo vệ thực vật hạng IV
	

	4
	Vị trí Giám định thuốc bảo vệ thực vật
	Giám định viên thuốc Bảo vệ thực vật hạng I
	

	
	
	Giám định viên thuốc Bảo vệ thực vật hạng II
	

	
	
	Giám định viên thuốc Bảo vệ thực vật hạng III
	

	
	
	Kỹ thuật viên giám định thuốc Bảo vệ thực vật hạng IV
	

	5
	Vị trí Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu


	Viên chức hạng I (mượn mã ngạch Kiểm dịch viên cao cấp thực vật)
	

	
	
	Viên chức hạng II (mượn mã ngạch Kiểm dịch viên chính thực vật)
	

	
	
	Viên chức hạng III (mượn mã ngạch Kiểm dịch viên thực vật)
	

	
	
	Viên chức hạng IV(mượn mã ngạch Kỹ thuật viên kiểm dịch thực vật)
	

	6
	Vị trí Giám định kiểm dịch thực vật
	Viên chức hạng I (mượn mã ngạch Kiểm dịch viên cao cấp thực vật)
	

	
	
	Viên chức hạng II (mượn mã ngạch Kiểm dịch viên chính thực vật)
	

	
	
	Viên chức hạng III (mượn mã ngạch Kiểm dịch viên thực vật)
	

	
	
	Viên chức hạng IV(mượn mã ngạch Kỹ thuật viên kiểm dịch thực vật)
	

	7
	Vị trí Khảo kiểm nghiệm phân bón
	Kiểm nghiệm viên phân bón hạng I
	Xây dựng mã CDNN mới

	
	
	Kiểm nghiệm viên phân bón hạng II
	

	
	
	Kiểm nghiệm viên phân bón hạng III
	

	
	
	Kỹ thuật viên Kiểm nghiệm phân bón hạng IV
	

	8
	Vị trí Khảo, kiểm nghiệm, kiểm định giống vật nuôi
	Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng I
	

	
	
	Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng II
	

	
	
	Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng III
	

	
	
	Kỹ thuật viên kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng IV
	

	9
	Vị trí Khảo, kiểm nghiệm, kiểm định thức ăn chăn nuôi
	Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng I
	

	
	
	Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng II
	

	
	
	Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng III
	

	
	
	Kỹ thuật viên kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng IV
	

	10
	Vị trí Khảo, kiểm nghiệm, kiểm định môi trường chăn nuôi
	Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng I
	

	
	
	Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng II
	

	
	
	Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng III
	

	
	
	Kỹ thuật viên kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng IV
	

	11
	Vị trí Kiểm nghiệm thuốc thú y
	Kiểm nghiệm viên thuốc thú y hạng I
	

	
	
	Kiểm nghiệm viên thuốc thú y hạng II
	

	
	
	Kiểm nghiệm viên thuốc thú y hạng III
	

	
	
	Kỹ thuật viên kiểm nghiệm viên thuốc thú y hạng IV
	

	12
	Vị trí kiểm tra vệ sinh thú y
	Kiểm tra viên vệ sinh thú y hạng I
	

	
	
	Kiểm tra viên vệ sinh thú y hạng II
	

	
	
	Kiểm tra viên vệ sinh thú y hạng III
	

	
	
	Kỹ thuật viên kiểm tra vệ sinh thú y hạng IV
	

	13
	Vị trí Chẩn đoán bệnh động vật
	Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng I
	

	
	
	Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng II
	

	
	
	Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III
	

	
	
	Kỹ thuật viên chẩn đoán bệnh động vật hạng IV
	

	14
	Vị trí Kiểm nghiệm thủy sản
	Kiểm nghiệm viên thủy sản hạng I
	

	
	
	Kiểm nghiệm viên thủy sản hạng II
	

	
	
	Kiểm nghiệm viên thủy sản hạng III
	

	
	
	Kỹ thuật viên kiểm nghiệm thủy sản hạng IV
	

	15
	Vị trí Đăng kiểm tàu cá
	Đăng kiểm viên tàu cá hạng I
	

	
	
	Đăng kiểm viên tàu cá hạng II
	

	
	
	Đăng kiểm viên tàu cá hạng III
	

	
	
	Kỹ thuật viên đăng kiểm tàu cá hạng IV
	

	16
	Vị trí Nghiệp vụ quản lý, bảo vệ rừng
	Quản lý, bảo vệ rừng hạng I
	

	
	
	Quản lý, bảo vệ rừng hạng II
	

	
	
	Quản lý, bảo vệ rừng hạng III
	

	
	
	Kỹ thuật viên quản lý, bảo vệ rừng hạng IV
	

	17
	Vị trí Thẩm định chất lượng an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản
	Thẩm định viên chất lượng ATTP nông lâm thủy sản hạng I
	Xây dựng mã CDNN mới

	
	
	Thẩm định viên chất lượng ATTP nông lâm thủy sản hạng II
	

	
	
	Thẩm định viên chất lượng ATTP nông lâm thủy sản hạng III
	

	18
	Vị trí Kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản.
	Kiểm nghiệm viên chất lượng ATTP nông lâm thủy sản hạng I
	Xây dựng mã CDNN mới

	
	
	Kiểm nghiệm viên chất lượng ATTP nông lâm thủy sản hạng II
	

	
	
	Kiểm nghiệm viên chất lượng ATTP nông lâm thủy sản hạng III
	

	19
	Vị trí Giám định chất lượng an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản.


	Giám định viên chất lượng ATTP nông lâm thủy sản hạng I
	Xây dựng mã CDNN mới

	
	
	Giám định viên chất lượng ATTP nông lâm thủy sản hạng II
	

	
	
	Giám định viên chất lượng ATTP nông lâm thủy sản hạng III
	

	20
	Vị trí Chứng nhận chất lượng an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản.


	Chứng nhận viên chất lượng ATTP nông lâm thủy sản hạng I
	Xây dựng mã CDNN mới

	
	
	Chứng nhận viên chất lượng ATTP nông lâm thủy sản hạng II
	

	
	
	Chứng nhận viên chất lượng ATTP nông lâm thủy sản hạng III
	

	21
	Vị trí Kiểm định an toàn công trình thủy lợi
	Kiểm định viên an toàn công trình thủy lợi hạng I
	Xây dựng mã CDNN mới

	
	
	Kiểm định viên an toàn công trình thủy lợi hạng II
	

	
	
	Kiểm định viên an toàn công trình thủy lợi hạng III
	

	
	
	Kiểm định viên an toàn công trình thủy lợi hạng IV
	

	22
	Vị trí Kiểm nghiệm chất lượng nước công trình thủy lợi
	Kiểm nghiệm viên chất lượng nước trong công trình thủy lợi hạng I
	Xây dựng mã CDNN mới

	
	
	Kiểm nghiệm viên chất lượng nước trong công trình thủy lợi hạng II
	

	
	
	Kiểm nghiệm viên chất lượng nước trong công trình thủy lợi hạng III
	

	
	
	Kiểm nghiệm viên chất lượng nước trong công trình thủy lợi hạng IV
	

	23
	Vị trí Dự báo hạn hán, xâm nhập mặn trong nông nghiệp
	Dự báo viên về hạn hán, xâm nhập mặn trong nông nghiệp hạng I
	Xây dựng mã CDNN mới

	
	
	Dự báo viên về hạn hán, xâm nhập mặn trong nông nghiệp hạng II
	

	
	
	Dự báo viên về hạn hán, xâm nhập mặn trong nông nghiệp hạng III
	

	
	
	Dự báo viên về hạn hán, xâm nhập mặn trong nông nghiệp hạng IV
	

	24
	Vị trí Kiểm định chất lượng nước sạch nông thôn
	Kiểm định viên về chất lượng nước sạch nông thôn hạng I
	Xây dựng mã CDNN mới

	
	
	Kiểm định viên về chất lượng nước sạch nông thôn hạng II
	

	
	
	Kiểm định viên về chất lượng nước sạch nông thôn hạng III
	

	
	
	Kiểm định viên về chất lượng nước sạch nông thôn hạng IV
	

	25
	Vị trí Kiểm định an toàn đê điều
	Kiểm định viên an toàn đê điều hạng I
	Xây dựng mã CDNN mới

	
	
	Kiểm định viên an toàn đê điều hạng II
	

	
	
	Kiểm định viên an toàn đê điều hạng III
	

	
	
	Kiểm định viên an toàn đê điều hạng IV
	

	26
	Vị trí Giám định an toàn đê điều
	Giám định viên an toàn đê điều hạng I
	Xây dựng mã CDNN mới

	
	
	Giám định viên an toàn đê điều hạng II
	

	
	
	Giám định viên an toàn đê điều hạng III
	

	
	
	Giám định viên an toàn đê điều hạng IV
	

	27
	Vị trí quy hoạch, thiết kế nông nghiệp/ lâm nghiệp/ thủy lợi/ thủy sản


	Nghiên cứu viên hạng II và tương đương
	Xây dựng mã CDNN mới

	
	
	Nghiên cứu viên hạng III và tương đương
	

	
	
	Kỹ sư hạng II và tương đương
	

	
	
	Kỹ sư hạng III và tương đương
	

	28
	Vị trí kỹ thuật công trình thủy lợi
	Kỹ sư hạng II và tương đương
	Xây dựng mã CDNN mới

	
	
	Kỹ sư hạng III và tương đương
	

	29
	Vị trí kỹ thuật đê điều và phòng chống thiên tai
	Kỹ sư hạng II và tương đương
	Xây dựng mã CDNN mới

	
	
	Kỹ sư hạng III và tương đương
	


DỰ THẢO 5









